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CHƯƠNG IV: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ
BÀI 1: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU 
PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	BÀI 1: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU 


	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	Giới thiệu bài: - GV chiếu hình ảnh về loài chim và yêu cầu HS đọc nội dung 
“Theo Tổng cục Môi trường, Việt Nam có khu hệ chim phong phú và đa dạng, với tổng số loài chim ghi nhận là 888 loài, trong đó có 72 loài chim hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức độ toàn cầu, 51 loài ít xuất hiện và hiếm gặp. ( Theo Tạp chí Môi trường 4/2017)”.
 GV đặt câu hỏi: “Theo em, việc thu thập các thông tin ở trên đã giúp ích gì trong việc bảo tồn các loài chim?”
	

	2.Nội dung bài hoc
	1. Thu thập dữ liệu
- Những thông tin thu thập được như: số, chữ, hình ảnh,… được gọi là dữ liệu. Dữ liệu dưới dạng số được gọi là số liệu.
- Có nhiều cách để tìm thấy dữ liệu như quan sát, lập phiếu điều tra ( phiếu hỏi),… hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web.
Ví dụ: khóa 1 trang 95 sgk
Trong bảng 1 dữ liệu bao gồm danh sách các môn thể thao: bóng đá, cầu lông,.. và các số liệu tương ứng 18, 8,…
2. Phân loại dữ liệu
Thông tin rất đa dạng và phong phú. Việc sắp xếp thông tin theo những chi tiết nhất định gọi là phân loại dữ liệu.
Ví dụ: (Thực hành 2 sgk/ 98) Nếu phân loại dữ liệu theo tiêu chí Có nuôi, không nuôi thì ta có bảng điều tra sau:
	Có nuôi con vật hay không
	Số bạn

	Có nuôi
	6

	Không nuôi
	2



3. Tính hợp lí của dữ liệu
Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá,  chẳng hạn như dữ liệu phải:
· Đúng định dạng.
· Nằm trong phạm vi dự kiến.
Ví dụ: Vận dụng 2:
a) Ở bảng 4, Email của bạn Bạch Cúc và bạn Thị Đào  Không hợp lí vì không đúng theo cú pháp của email  Email phải có đuôi @ _ . com
b) Thân nhiệt của bện nhân A thể hiện ở 3 số cuối là 0, 100, -2 độ C  Không hợp lí vì nhiệt độ cơ thể con người không thể ở quá cao như 100 độ C hay quá thấp như 0 độ C hay -2 độ C.

	3.Luyện tập
	 HS hoàn thành các bài tập: Bài 1 ; 2  (  SGK - 99, 100)


BÀI 2: BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN BẢNG
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	BÀI 2: BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN BẢNG 

	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	Lập Bảng dữ liệu ban đầu là làm gì ?
Lập Bảng thống kê là làm gì ?
	

	2.Nội dung bài hoc
	1. Bảng dữ liệu ban đầu
Khi điều tra về một vấn đề nào đó, người ta thường thu thập dữ liệu và ghi lại trong bảng dữ liệu ban đầu.
* Chú ý: Để thu thập các dữ liệu nhanh chóng, trong bảng dữ liệu ban đầu ta thường viết tất cả các giá trị, nhưng để tránh sai sót, các giá trị khác nhau phải được viết tắt khác nhau.
Ví dụ 1: Bảng 1 trong bài khóa đầu trang 101 là bảng dữ liệu ban đầu.
Ví dụ 2: 
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Bảng trên gọi là bảng dữ liệu ban đầu
2. Bảng thống kê
Bảng thống kê là một cách trình bày dữ liệu chi tiết hơn bảng dữ liệu ban đầu, bao gồm các hàng và các cột, thể hiện danh sách các đối tượng thống kê cùng với các dữ liệu của đối tượng đó.
Ví dụ:  Từ bảng dữ liệu ban đầu trong ví dụ trên ta có bảng thống kê sau: 

	Xếp loại hạnh kiểm
	Số học sinh

	Giỏi 
	3

	Khá 
	8

	Trung bình
	3

	Yếu
	1




	3.Luyện tập
	HS hoàn thành các bài tập: Bài 1  (  SGK - 103)





PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
BÀI 1: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU 
1. Thu thập dữ liệu
- Những thông tin thu thập được như: số, chữ, hình ảnh,… được gọi là dữ liệu. Dữ liệu dưới dạng số được gọi là số liệu.
- Có nhiều cách để tìm thấy dữ liệu như quan sát, lập phiếu điều tra ( phiếu hỏi),… hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web.
Ví dụ: khóa 1 trang 95 sgk
Trong bảng 1 dữ liệu bao gồm danh sách các môn thể thao: bóng đá, cầu lông,.. và các số liệu tương ứng 18, 8,…
2. Phân loại dữ liệu
Thông tin rất đa dạng và phong phú. Việc sắp xếp thông tin theo những chi tiết nhất định gọi là phân loại dữ liệu.
Ví dụ: (Thực hành 2 sgk/ 98) Nếu phân loại dữ liệu theo tiêu chí Có nuôi, không nuôi thì ta có bảng điều tra sau:
	Có nuôi con vật hay không
	Số bạn

	Có nuôi
	6

	Không nuôi
	2



3. Tính hợp lí của dữ liệu
Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá,  chẳng hạn như dữ liệu phải:
· Đúng định dạng.
· Nằm trong phạm vi dự kiến.
Ví dụ: Vận dụng 2 SGK/99
a) Ở bảng 4, Email của bạn Bạch Cúc và bạn Thị Đào  Không hợp lí vì không đúng theo cú pháp của email  Email phải có đuôi @ _ . com
b) Thân nhiệt của bện nhân A thể hiện ở 3 số cuối là 0, 100, -2 độ C  Không hợp lí vì nhiệt độ cơ thể con người không thể ở quá cao như 100 độ C hay quá thấp như 0 độ C hay -2 độ C.

BÀI 2: BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN BẢNG

1. Bảng dữ liệu ban đầu
Khi điều tra về một vấn đề nào đó, người ta thường thu thập dữ liệu và ghi lại trong bảng dữ liệu ban đầu.
* Chú ý: Để thu thập các dữ liệu nhanh chóng, trong bảng dữ liệu ban đầu ta thường viết tất cả các giá trị, nhưng để tránh sai sót, các giá trị khác nhau phải được viết tắt khác nhau.
Ví dụ 1: Bảng 1 trong bài khóa đầu trang 101 là bảng dữ liệu ban đầu.
Ví dụ 2: Bảng sau gọi là bảng dữ liệu ban đầu
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2. Bảng thống kê
Bảng thống kê là một cách trình bày dữ liệu chi tiết hơn bảng dữ liệu ban đầu, bao gồm các hàng và các cột, thể hiện danh sách các đối tượng thống kê cùng với các dữ liệu của đối tượng đó.
Ví dụ:  Từ bảng dữ liệu ban đầu trong ví dụ trên ta có bảng thống kê sau: 
	Xếp loại hạnh kiểm
	Số học sinh

	Giỏi 
	3

	Khá 
	8

	Trung bình
	3

	Yếu
	1


Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

PHẦN 3: BÀI TẬP
Bài 3,4,5 sgk trang 100
Bài 2, 3 sgk trang 104
Trường:……………………………
Lớp:………………………………..
Họ tên học sinh:……………………
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	
	

	TOÁN
	Mục:
	1.

	
	Phần:
	2.

	
	
	3.
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